
Biểu số 3

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TỔNG CỘNG 267.911 26.294 36.322 55.216 138.140

1 Trường Mầm non Phước Sơn (02T,06P) 7929003 1 2021 2023 4.930 0 0 0 4.369

2 Trạm Y tế xã Phước An 7945525
1

2022 2023 4.366 124 0 124 3.799

3 Trạm Y tế xã Phước Hưng 7891170
1

2021 2023 3.386 0 0 0 2.383

4

Phòng khám đa khoa khu vực Phước Hòa, huyện 

Tuy Phước 8040354

1

2023 2025 10.610 0 1.685 1.685 4.685

5

Xây dựng mới Trạm Y tế Thị trấn Tuy Phước

8054016

1

2023 2025 4.932 0 2.077 2.077 2.077

6

Trường TH số 2 Phước Thành (05PCN+01 Phòng 

học) 8053316

1

2023 2025 6.194 0 2.000 2.000 2.000

7

Trường TH số 1 Phước An  (03PCN+03 Phòng 

học) 8053330

1

2023 2025 3.815 0 2.000 2.000 2.000

8

Trường Mầm non TT.Diêu Trì (02PCN+02 Phòng 

học) 8054013

1

2023 2025 5.538 0 1.333 1.333 1.333

9 Trường Mầm non Phước Lộc (02T,04P) 8048729

1

2023 2025 4.112 0 1.333 1.333 1.333

(Kèm theo Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 17/5/2024 của UBND huyện Tuy Phước)
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10

Trụ sở làm việc Công an xã Phước Quang

8040350

1

2023 2025 3.448 0 1.180 1.180 3.106

11 Trụ sở làm việc Công an xã Phước Thắng 8037452 1 2023 2025 4.546 0 900 900 2.811

12

Trụ sở làm việc Công an xã Phước Thành

8066109

1

2023 2025 4.749 0 2.550 2.550 2.550

13 Trụ sở làm việc Công an xã Phước Hiệp 8045140

1

2023 2025 4.546 500 600 1.100 1.846

14 Trụ sở làm việc Công an xã Phước Sơn 8054017

1

2023 2025 5.444 700 1.750 1.750 2.450

15 Trụ sở làm việc Công an xã Phước Hưng 8054019 1 2023 2025 5.138 0 1.000 1.000 1.715

16 Đường từ ĐT.640 vào Tháp Bình Lâm 7931087 1 2021 2023 35.142 1.000 1.700 2.700 18.702

17
Nâng cấp tuyến đường từ ĐT.636 đến giáp ĐT.631

7945524 1 2022 2025 29.898 5.523 2.492 8.015 9.492

18 Cầu Bạn Xoài, Phước Nghĩa 7999602 1 2023 2025 22.498 4.084 1.065 5.149 9.763

19
Xây dựng cầu Hóc Công, xã Phước Thành, huyện 

Tuy Phước
8037378 1 2023 2025 25.887 0 6.847 6.847 6.847

20
Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã P.Lộc, P.Hiệp và 

vùng phụ cận
7909307 1 2021 2023 51.192 2.000 3.200 5.200 38.057

21

Mở mạng nước sạch tuyến từ nhà văn hoá thôn Lộc 

Ngãi đến nhà văn hoá thôn Tri Thiện, xã Phước 

Quang

8023377 1 2023 2023 1.136 500 500

22

Mở mạng nước sạch các khu dân cư

thuộc thôn Lộc Ngãi, thôn Tri Thiện, xã Phước 

Quang

8023378 1 2023 2023 1.165 500 500

23
Mở mạng nước sạch các khu dân cư

thuộc thôn Định Thiện Tây, xã Phước Quang
8030071 1 2023 2023 1.200 300 300
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24

Mở mạng nước sạch các khhu dân cư thôn Đinh 

Thiện Đông , thôn Tân Điền,

xã Phước Quang

8030070 1 2023 2023 1.134 300 300

25

Lắp đặt hệ thống đường ống nước sạch các khu 

dân cư thuôc thôn Xuân Mỹ, xã

Phước Hiệp

8014326 1 2023 2023 1.174 814 814 1.114

26
Di dời đường ống cấp nước sạch từ ĐT 636 đến 

ĐT 631, xã Phước Thắng ( gđ 2)
8023731 1 2023 2023 1.144 500 500

27

Nâng cấp đường ống từ chùa Long

Phước đến cuối xóm Tân Vân thôn Quảng Vân xã 

Phước Thuận

8028087 1 2023 2023 1.078 505 505 1.055

28

Mở mạng đường ống nước sạch từ Thánh Thất Cao 

Đài thôn Giang Nam xã Phước Hiệp đến điểm cuối 

thôn Hưng

Nghĩa, xã Phước Nghĩa

8022630 1 2023 2023 1.209 300 300

29
Nâng cấp đường ống dọc đê đông xã Phước Sơn, 

Phước Thuận
8057899 1 2023 2023 4.063 2.000 2.000

30 Nhà để xe thu gom rác thải 8048719 1 2023 2023 1.139 500 500

31

Lắp đặt, thay thế hệ thống đường ống nước sạch 

tuyến đường ngay từ Vinh Quang 1 đi Dương 

Thiện, xã Phước Sơn

8057024 1 2023 2023 3.332 2.154 2.154 3.154

32

Lắp đặt đèn hoa trang trí tuyến Ql 19 mới ( đoạn từ 

vòng xoay cầu gành đến

cầu Tuy Phước)

8074944 1 2023 2023 3.000 1.200 1.200 1.200

33

Lắp đặt đèn hoa trang trí tuyến Ql 19 mới ( đoạn từ 

cầu Tuy Phước đến cầu

Hà Thanh 7)

8074943 1 2023 2023 308 990 210 1.200 1.200

34

Lắp đặt đèn hoa trang trí tuyến đường

Nguyễn Đình Thụ ( đoạn từ QL 1 vào Ga Diêu Trì) 8041469 1 2023 2023 1.005 300 300

35

Lắp đặt đèn hoa trang trí tuyến đường Trần Phú ( 

đoạn từ ngã 3 cầu ông Đô

đến Cầu Diêu Trì)
8052320 1 2023 2023 3.778 1.000 1.000

36
Nhà lưu trữ rác thải rắn không nguy hại chợ Diêu 

Trì
8052320 1 2023 2023 540 500 500

37
Cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc BQL nước sạch 

&VSMT huyện
8066531 1 2024 2024 1.000 1.000 1.000
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38
Mở mạng nước sạch các KDC Tân Điền, xã Phước 

Quang
8080319 1 2024 2024 300 300 300

39
Xây dựng hệ thống đèn Led treo trụ dọc tuyến 

đường Nguyễn Huệ, TT Tuy Phước
8070654 1 2024 2024 500 500 500

40
Đấu nối nhà máy nước Phước Hiệp đến nhà máy 

nước Phước Quang
8083817 1 2024 2024 1.135 300 300 300

41
Mỏ mạng nước sạch KDC Hưng Nghĩa, xã Phước 

Nghĩa
8080318 1 2024 2024 300 300 300
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